                                      KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG.
Thời gian thực hiện: 2 tuần (từ ngày: 28/04 – 09/05/2025)

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NHÁNH:

	Tên nhánh
	Số tuần
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú

	 Nhánh 1: Trường lớp bé sạch sẽ.
	1
	Từ ngày 28/04 - 02/05/2025.
	Đào Thị Nhung
	

	 Nhánh 2: Bé tiết kiệm điện nước.
	1
	Từ ngày 05/05 - 09/05/2025.
	Nguyễn Thị Hoài
	


III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh 1: Trường lớp bé sạch sẽ.
	Nhánh 2: Bé tiết kiệm điện nước.

	Giáo viên
	- Lập kế hoạch chủ đề.

- Tạo môi trường.

- Tranh ảnh, truyện, sách về trường lớp bé sạch sẽ.

- Bài hát, bài thơ, câu đố câu chuyện, trò chơi liên quan tới chủ đề.

- Đồ dùng học liệu bút, màu, đất nặn, giấy vẽ...để trẻ vẽ, nặn, xé, dán về chủ đề. 

- Giáo viên lựa chọn một số nội dung giáo dục về quyền trẻ em  cho trẻ phù hợp với chủ đề nhánh.

	- Lập kế hoạch chủ đề.

- Tạo môi trường

- Tranh ảnh, truyện sách về chủ đề bé tiết kiệm điện nước.

- Trò chơi ,bài hát, câu chuyện  liên quan đến chủ đề.

- Giáo viên lựa chọn một số nội dung giáo dục về quyền trẻ em  cho trẻ phù hợp với chủ đề nhánh.


	Nhà trường
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn.

- Cung cấp trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời, các điều kiện để thực hiện chủ đề.

	Phụ huynh
	- Sưu tầm đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh có liên quan chủ đề.

- Giúp trẻ tìm hiểu, làm quen với chủ đề.

- Cùng trò chuyện với trẻ về chủ đề, các góc chơi trong lớp và góc chơi con thích nhất, các hoạt động trong khi ở lớp, giáo dục trẻ biết đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, biết chơi đoàn kết với bạn.


IV. DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA TRẺ:

- Tranh vẽ, sản phẩm, bài tô màu về chủ đề môi trường.
- 1 quyển Abum về chủ đề.

- Album về chủ đề, tranh về chủ đề.
V.  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁC THỜI ĐIỂM:

1. Đón trả trẻ
* Nhánh 1: Trường lớp bé sạch sẽ.
- Quan sát một số biển báo, đèn tín hiệu giao thông đường bộ và trò chuyện về một số quy định của luật giao thông đường bộ.
- Trò chuyện với trẻ về những hành vi văn minh khi đi cùng người lớn trên các phương tiện giao thông công cộng (không nói to, không vứt rác trên các phương tiện giao thông).

- Thể hiện tình cảm vui vẻ và cảm xúc khi nghe những bài hát vui nhộn về chủ đề

* Nhánh 2: Bé tiết kiệm điện nước.


- Quan sát một số biển báo, đèn tín hiệu giao thông đường bộ và trò chuyện về một số quy định của luật giao thông đường bộ.

- Trò chuyện với trẻ về những hành vi văn minh khi đi cùng người lớn trên các phương tiện giao thông công cộng (không nói to, không vứt rác trên các phương tiện giao thông).


- Thể hiện tình cảm vui vẻ và cảm xúc khi nghe những bài hát vui nhộn về chủ đề
2. Thể dục sáng.
- Hô hấp: Thổi bóng bay

- Tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang.

- Lưng, bụng, lườn: Đứng cúi về trước, ngả người ra sau.

- Chân: Đứng nâng cao chân, gập gối.   

3. Vệ sinh ăn ngủ
* Nhánh 1: Trường lớp bé sạch sẽ.
- Tập rửa tay bằng xà phòng 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách. Rửa tay trước và sau khi ăn.
- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.

- Giáo dục trẻ thói quen kỹ năng mời chào khi ăn uống.

- Trò chuyện với trẻ về các món ăn, bữa ăn trong trường mầm non và lợi ích của các món ăn đối với sức khỏe của bé.

- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.

* Nhánh 2: Bé tiết kiệm điện nước.
- Tập rửa tay bằng xà phòng.

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách. Rửa tay trước và sau khi ăn.
- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.

- Giáo dục trẻ thói quen kỹ năng mời chào khi ăn uống.

- Trò chuyện với trẻ về các món ăn, bữa ăn trong trường mầm non và lợi ích của các món ăn đối với sức khỏe của bé.

- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh

VI. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
- Trẻ biết được Quyền được phát triển của trẻ em: Được học tập và vui chơi, được bày tỏ ý kiến và được tôn trọng ý kiến, được tự do lựa chọn khu vực hoạt động, được tham gia vào các nhóm chơi, được ra quyết định,… 
	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	PP vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2

	1. Góc phân vai
	TC1: Chơi bán hàng. 
	- Thực hành luyện tập hành vi giao tiếp văn hóa, chào hỏi lễ phép…

- Trẻ tích cực, mạnh dạn tự tin trong các hoạt động


	- Trẻ đóng vai người mua

- Trẻ đóng vai người bán

- Trẻ làm ra sản phẩm


	- Đồ chơi bán hàng: 

- Bán các loại nước

 Làm sinh tố

 Chế biến các món ăn


	x


	x



	
	TC3: Nấu ăn. Bế em
	- Trẻ biết chơi nấu ăn, dùng đồ dùng nấu ăn để nấu ăn.

- Biết bế em chăm sóc em.
	- Trẻ chơi nấu những món ăn gia đình: rau luộc…

- Trẻ chơi bế em, tắm cho em…
	- Đồ chơi nấu ăn: Xoong, nồi, bát, đĩa, thìa...

-

Đồ chơi bế em.
	x
	x

	
	TC3: Chơi bác sĩ khám bệnh
	- Trẻ tích cực, mạnh dạn tự tin trong các hoạt động.

- Trẻ biết đóng vai, xưng hô đúng với vai của mình.
	- Trẻ đóng vào làm bác sĩ khám bệnh.

- Trẻ biết đóng vai bệnh nhân.
	- Trang phục đồ dùng để chơi đóng vai.
	x
	x

	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	PP vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2

	2. Góc học tập
	TC1: Gạch bỏ đối tượng không cùng loại.
	- Trẻ biết tên góc chơi, tên bảng chơi, biết cách chơi

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, phân biệt


	- Trẻ biết gạch bỏ đối tượng không cùng loại.
	- Đồ dùng: - Các hình ảnh rời về chủ đề môi trường.
- Tranh ảnh về trường lớp sạch sẽ, hình ảnh bé giữ gìn môi trường....

- Bảng chơi: Gạch bỏ đối tượng không cùng loại. Bé xếp xen kẽ; Bé tập đếm.. 

- Bảng hình ảnh gợi ý trò chơi.
- Rổ đựng đồ dùng.

	x
	x

	
	TC2: Bé xếp xen kẽ.
	- Rèn kỹ năng xếp xen kẽ, quan sát, ghi nhớ, phân biệt.


	- Trẻ biết xếp xen kẽ và gắn vào bảng chơi.
	
	x


	x



	
	TC3: Tìm bóng cho tôi.
	Trẻ biết tìm bóng cho đúng hình ảnh..


	- Trẻ biết nối đúng hình ảnh bóng

	
	x
	x

	
	TC4: Bé tập đếm.
	- Trẻ biết tên góc chơi, tên bảng chơi, biết cách chơi.

- Rèn kỹ năng quan sát, đếm, ghi nhớ, phân biệt.
	- Trẻ biết đếm số lượng đồ dùng đồ chơi về chủ đề..
	
	x
	x

	
	TC5: Chọn hành vi đúng sai trong bảo vệ môi trường.
	- Trẻ biết chọn hành vi đúng sai để bào vệ môi trường.
	- Trẻ chọn hình ảnh để gắn đúng hành vi bảo vệ môi trường. 
	
	x
	

	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	PP vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2

	3. Góc nghệ thuật


	TC1: Bé chơi  tô màu, cắt dán.
	- Trẻ biết cầm bút màu tay phải, tô màu không để nhoen ra ngoài..

-  Nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật về màu sắc hình dáng …của các tác phẩm tạo hình.
	- Vẽ, tô màu tranh ảnh về chủ đề.

- Cắt, xé đường thẳng dài hơn 10cm

- Tô đồ dùng đồ chơi về chủ đề,


	-  Màu nước, bút lông, giấy A4, giấy màu, hồ dán, khăn lau, kéo, đất nặn,..

- Bàn cho trẻ ngồi hoạt động

- Các nguyên vật liệu: Lá cây, cánh hoa, bìa, lịch, chai lọ nhựa…

- Rổ đựng đồ dùng

- Tranh ảnh sách truyện chủ đề môi trường


	x


	x



	
	TC2: Bé chơi đất nặn.


	- Biết nặn đô dùng đồ chơi về chủ đề. 

- Nặn các đồ dùng vệ sinh (thùng đựng rác, gầu hót, chổi…)
	- Nặn đồ dùng vệ sinh(Thùng rác, gầu hót, chổi…)

	
	
	x



	
	TC3: Bé vẽ các nét đơn giản (nét thẳng, nét xiên...)
	- Trẻ biết vẽ các nét đơn giản và đặt tên sản phẩm của mình
	- Bé vẽ mưa, vẽ ngôi trường sạch đẹp, vẽ cây hoa…
	
	x


	x



	
	TC4: Steam( Làm thùng đựng rác, làm gầu hót rác…)
	- Trẻ biết đặt tên sản phẩm của mình.
	- Làm thùng đựng rác.

- Làm gầu hót rác.
	
	
	x



	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	PP vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2

	4. Góc xây dựng
	- TC1: Xây trường mầm non xanh; Xây dựng nhà máy điện nước


	- Biết xếp thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
- Biết phân công công việc cho các thành viên trong nhóm chơi.
	- Xây dựng trường mầm non xanh sạch đẹp.

- Xây dựng nhà máy điện nước..


	- Đồ chơi lắp ghép.

- Đồ dùng: Dao xây, xô, gạch, vữa, xẻng...

- Nguyên liệu:  Thảm cỏ, cây hoa, gạch, hạt gấc, khối, sỏi...


	x

	x

	
	- TC2: Bé chơi ghép hình.
	- Bé biết chơi ghép hình.
- Rèn sự khéo léo, nhanh nhẹn.


	- Bé ghép các hình khối.

- Trồng hoa, trồng cây.


	
	x
	x

	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	PP vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2

	5. Góc sách truyện
	Xem sách, tranh truyện, tranh ảnh, xem album về chủ đề.
	Trẻ biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh. 
	Xem sách tranh, truyện tranh, ảnh, làm album về chủ đề.
	Sách, tranh truyện về chủ đề.

Tranh tô tranh về chủ đề.

Bút sáp màu.
	x

	x



	
	Tô, vẽ theo ý thích về chủ đề.
	Trẻ biết tô , vẽ theo ý thích về chủ đề.
	Hướng dẫn trẻ tô, vẽ tranh về chủ đề.
	
	x


	x



	
	Hướng dẫn trẻ không được xé sách, làm nhàu nát sách, vẽ bẩn lên sách.
	Trẻ biết cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và đọc truyện. Không vẽ bẩn, làm nhàu sách.
	Hướng dẫn trẻ cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và đọc truyện. Không vẽ bẩn, làm nhàu sách.
	
	x


	x




VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN

1 . Hoạt động học 

	            Thứ Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Tuần 1:

Trường lớp bé sạch sẽ.
	PTTC

Bật tiến về phía trước
	PTTM

Dạy trẻ KNCH bài: Giữ gìn vệ sinh trường lớp.
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường (Chuyển sang HĐC ngày thứ 2 ngày 28/4)
	PTNT

Tách 1 nhóm có 5 đối tượng thành 2 phần(Chuyển sang HĐC ngày thứ 3 ngày 29/4)
	PTTM

Làm thùng đựng rác (EDP) (Chuyển sang HĐC ngày thứ 2 ngày 05/5)
	PTNN

Ôn bài  thơ: “Bé giữ vệ sinh môi trường” (Chuyển sang HĐC ngày thứ 3 ngày 06/5)

	Tuần 2:

Bé tiết kiệm điện nước.
	PTTC

Bật xa 20 cm.
	PTTM

Dạy trẻ KNCH bài: Bé tiết kiệm điện nước..
	PTNN

Dạy trẻ đọc thuộc thơ bài: Tiết kiệm  nước.
	PTNT

Xếp xen kẽ (AB)
	PTTM

Vẽ mưa 
	PTNN

Ôn bài  thơ: “Bé tiết kiệm nước”.


2. Hoạt động ngoài trời

- Trẻ biết được Quyền được phát triển của trẻ em: Được học tập và vui chơi, được bày tỏ ý kiến và được tôn trọng ý kiến, được tự do lựa chọn khu vực hoạt động, được tham gia vào các nhóm chơi, được ra quyết định,… 
* Khu vui chơi vận động: Rồng rắn lên mây; Trồng nụ trồng hoa; Gánh gánh gồng gồng; Đá bóng vào gôn; Nhảy lò cò;  Đá cầu; Nhảy dây, Ném vòng cổ chai; Nhảy bao bố; Quạt bóng vào gôn; Chuyển bóng bằng dép; Đập chuột; Đánh bắt cá; Tát nước.

* Khu trải nghiệm nghề dịch vụ: Tiệm sapa. Tiệp nail. Cửa hàng may đo quần áo.
* Khu vui chơi âm nhạc: Chơi tự do với các đồ chơi ÂN (trống tây, đàn, sáo, kèn, trống cơm, mõ, tiêu, nơ, hoa, quạt, trang phục biểu diễn...)

* Khu vui chơi khám phá: Cho trẻ quan sát cảnh quan trường lớp và một số loại cây có ở sân trương,  (Cây Sấu, cây mít, cây vú sữa, cây bưởi…) Quan sát: Đám mây; Ông mặt trời; Sự thay đổi của thời tiết; Trời mưa, ….
	[image: image1.jpg]


              Thứ

Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Tuần 1: Trường lớp bé sạch sẽ.

	- QS: Quan sát cảnh quan trường lớp.

-TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.

- Chơi tự do khu trải nghiệm nghề dịch vụ.
	- QS: Quan sát cây sấu.

- TCVĐ: Nhảy lò cò.

- Chơi tự do khu vận động. (SS-CS)
	NGHỈ LỄ 30/4-1/5

	Tuần 2: Bé tiết kiệm điện nước.

	- QS: Quan sát cây lan nước.
-TCVĐ: Tát nước.
- Chơi tự do khu trải nghiệm nghề dịch vụ
	- QS: Quan sát sự lớn lên của cây.
- TCVĐ: Nhảy bao bố.

- Chơi tự do khu vận động. (SS-CS)
	- QS: Cây bắp cải
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.

- Chơi tự do khu khám phá (KP)

	- QS: Quan sát Cây bỏng.
- TCVĐ: Gánh gánh gồng gồng.
- Chơi tự do khu trải nghiệm nghề dịch vu
	- QS: Đám mây trôi.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do khu âm nhạc.
	- QS: Quan sát cây hành..

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do khu khám phá (KP)




3. Hoạt động chiều
	[image: image2.jpg]


           Thứ

Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Tuần 1: Trường lớp bé sạch sẽ.

	-  Làm quen với bài hát: Giữ gìn vệ sinh trường lớp..

- Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường.

- Chơi tự do.
	- Nghe hát: Chung tay bào vệ môi trường.

- Tách 1 nhóm có 5 đối tượng thành 2 phần
- Chơi tự do
	NGHỈ LỄ 30/4-1/5

	Tuần 2: Bé tiết kiệm điện nước.
	- Làm quen bài hát: Bé tiết kiệm điện nước.
- Làm thùng đựng rác (EDP)
 - Giáo dục trẻ, rèn kỹ năng cho trẻ nói to, rõ ràng khi trả lời câu hỏi của cô
- Chơi tự do.
	- Làm quen bài thơ: Bé tiết kiệm  nước.
- Ôn lại bài hát bé tiết kiệm điện nước.
- Ôn bài thơ ngày và đêm.
- Chơi tự do.
	- Nghe truyện: Làm thế nào để tiết kiệm điện.
- Ôn lại bài thơ: Bé tiết kiệm nước

- Chơi tự do.
	- Nghe hát: Gọt mưa và em bé.
- Ôn lại bài thơ: đã học.
- Chơi tự do.
	- Làm quen với bài thơ: Tiết kiệm điện năng.
- Ôn lại bài hát đã học.
- Chơi tự do.
	- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan.

- Ôn lại các bài thơ, bài hát đã học.
- Chơi tự do.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1 “TRƯỜNG LỚP BÉ SẠCH SẼ”

PHẦN 1: MỞ CHỦ ĐỀ

- Giáo viên cho trẻ quan sát xung quanh lớp học, xem video, nghe kể chuyện… Tiếp đó, giáo viên tiến hành giờ học truy vấn, khuyến khích trẻ đặt ra các câu hỏi quan tâm về “Trường lớp bé sạch sẽ”. Nhận biết trường lớp sạch sẽ, chưa sạch sẽ. Bảo vệ, giữ gìn trường lớp sạch sẽ.  Ích lợi của môi trường lớp học sạch sẽ đồng thời, giáo viên cùng trẻ xây dựng mạng nội dung trong dự án và trình bày theo hình thức sơ đồ tư duy.
* Câu hỏi trẻ đã biết:

- Con vừa xem video về cái gì?

- Trường lớp của các bạn nhỏ như thế nào?
*Câu hỏi trẻ muốn biết?

+ Con muốn tìm hiểu gì về trường lớp bé sạch sẽ?
   
+ Ích lợi của môi trường lớp học sạch sẽ?
+ Tác hại của môi trường lớp học chưa sạch?
+ Hành vi đúng sai với trường lớp?
+ Làm gì để bảo vệ, giữ gìn môi trường lớp học sạch sẽ?

+ Cô và trẻ thống nhất nội dung khám phá “Trường lớp bé sạch sẽ” trong tuần 1( Mạng nội dung).
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I. MẠNG NỘI DUNG
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II. MẠNG HOẠT ĐỘNG
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PHẦN 2: THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG 

Thứ 2 ngày 28/ 04/ 2025

Hoạt động học: PTTC: Bật tiến về phía trước
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên vận động cơ bản: Bật tiến về phía trước.

- Trẻ được tự do bày tỏ ý kiến, giáo viên tôn trọng, sở thích, khả năng riêng của mỗi trẻ.
- Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi trò chơi.
2. Kỹ năng:  

- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý có chủ định và khả năng định hướng trong không gian.

- Rèn sự khéo léo, mạnh dạn, nhanh nhẹn, tự tin.

- Rèn kĩ năng bật, rèn luyện sự kết hợp nhịp nhàng, rèn luyện thể lực phát triển cơ chân.

- Dạy trẻ các kĩ năng chơi trò chơi vận động.

3. Thái độ:


- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.

- Tập trung chú ý hợp tác với bạn khi tham gia luyện tập.
II. Đồ dùng dạy và học

1. Đồ dùng của cô:

- Sân tập bằng phẳng, an toàn.

- Hai vạch chuẩn.

- Trang phục của cô gọn gàng phù hợp.

- Máy tính nhạc bài hát: Giữ gìn vệ sinh trường lớp
2. Đồ dùng của trẻ:

- Vòng đủ cho trẻ chơi trò chơi.

- Trang phục phù hợp.

III. Tiến hành hoạt động dạy và học
1. Ổn định tổ chức

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề. 
2. Nội dung

Hoạt động 1: Khởi động

- Cho trẻ đi các kiểu đi theo nhạc bài hát: Giữ gìn vệ sinh trường lớp.

- Chuyển về đội hình 3 hàng ngang theo sự hướng dẫn của cô.

Hoạt động 2: Trọng động

* Tập BTPTC: - Tập 2 lần 4 nhịp tập theo nhạc bài hát giữ gìn vệ sinh trường lớp.

- Tập nhấn mạnh động tác chân.

* Hướng dẫn vận động cơ bản: Bật tiến về phía trước.

- Cho trẻ trải nghiệm vượt qua vạch kẻ.

- Yêu cầu trẻ đứng về đội hình 2 hàng dọc. Cô giới thiệu vận động. 

* Làm mẫu, phân tích, giảng giải:

- Lần 1: Không phân tích, cho trẻ nhận xét.

- Lần 2: Kết hợp phân tích động tác:

+ TTCB: Đứng sát vạch xuất phát, hai tay chống hông, mắt nhìn về phía trước.

+ TH: Khi có hiệu lệnh “bật” cô nhún hai chân, đồng thời dùng sức mạnh của chân bật mạnh về phía trước và tiếp đất nhẹ nhàng bằng 2 bàn chân.

- Lần 3: Cô mẫu kết hợp nhấn mạnh động tác nhún hai chân, đồng thời dùng sức mạnh của chân bật mạnh về phía trước và tiếp đất nhẹ nhàng bằng 2 bàn chân.

- Mời 1 trẻ lên tập, cả lớp nhận xét.

* Trẻ thực hiện: 
+ Lần 1: Lần lượt 2 trẻ lên thực hiện. (Cô sửa sai, tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ, quan tâm khích lệ, động viên trẻ).
+ Lần 2: Tăng số trẻ lên tập (4 trẻ) động viên trẻ bật mạnh để bật xa hơn. 

+ Lần 3: Cho trẻ tập thi đua xem ai bật xa hơn.

- Sau mỗi lần tập cô quan sát, nhận xét, động viên trẻ. Hỏi trẻ tên vận động?

* TCVĐ: Bé làm xiếc

- Cách chơi: Hai bạn kết thành một đôi, một bạn cầm 1 chiếc vòng đeo vòng vào cổ tay sau đó cầm tay bạn kia. Khi cô bật nhạc 2 trẻ dùng tay của mình để quay vòng theo nhạc, thời gian chơi là một bản nhạc, đôi bạn nào làm rơi vòng trước sẽ thua cuộc.

Hoạt động 3: Hồi tĩnh, kết thúc tiết học

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng, thư giãn trong phòng học.

3. Kết thúc tiết học: 

- Cô tuyên dương, động viên, khuyến khích, nhắc nhở trẻ.

IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:

Thứ 3 ngày 29/ 04/ 2025.

Hoạt động học: PTTM: Dạy KNCH bài hát: “Giữ gìn vệ sinh trường lớp”.
I. Mục đích yêu cầu

*Kiến thức:

- Trẻ hát thuộc lời bài hát, hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát, thể hiện tình cảm khi hát.

- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc.(Cho trẻ quyền tự do lựa chọn tác phong biểu diễn).

* Kỹ năng:

- Rèn ở trẻ khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ, phát triển các giác quan.

- Rèn trẻ hát to, rõ lời, đúng giai điệu bài hát.

- Rèn phong cách và tác phong biểu diễn.

* Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động 

II. Đồ dùng dạy và học

* Đồ dùng của cô:
- Máy vi tính nhạc bài hát: Giữ gìn vệ sinh trường lớp. Không gian xanh.

- Trang phục phù hợp.

* Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi đủ cho trẻ. Trang phục phù hợp, hoa, nơ, xắc xô, gõ gỗ, thanh la, gáo dừa.

          III Tiến hành hoạt động dạy và học

          * Ổn định tổ chức

          - Cô trò chuyện về chủ đề.

          - Cô giới thiệu tên bài hát? Tên tác giả.

Hoạt động 1: Dạy kỹ năng ca hát.

      - Cô cho trẻ hát theo khả năng của trẻ.

      * Cô hát mẫu:

          - Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe không có nhạc.

      - Lần 2: Cô hát kết hợp nhạc, thể hiện ánh mắt nét mặt.

- Cô đọc lời bài hát, cho trẻ nghe hát.

- Cả lớp hát cùng cô 2 -3 lần không nhạc.

- Cả lớp hát đến hết bài hát kết hợp với nhạc.

- Cho trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức. (Cho trẻ tự do lựa chọn tác phong biểu diễn. Tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ, quan tâm khích lệ động viên trẻ).

- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?

Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc.
- Cô giới thiệu trò chơi: Bước nhảy vui nhộn.
- Cách chơi: Cô mở 1 bản nhạc, nhiệm vụ của trẻ là chú ý lắng nghe nhạc và thể hiện theo tiết tấu bản nhạc, thực hiện các bước nhảy nhanh chậm theo nhạc vào vòng. Bạn nào không nhảy đúng theo nhịp, sai tiết tấu, bạn đó sẽ nhảy lò cò.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần. Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.

Hoạt động 3: Hát nghe
- Cô giới thiệu bài hát: Không gian xanh.

- Lần 1: Hát cho trẻ nghe theo nhạc.

- Lần 2: Hát và khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô. Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe?
* Kết thúc tiết học: Cô nhận xét, động viên, tuyên dương trẻ

IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:
Thứ 4 ngày 30/ 04/ 2025.

Hoạt động học: PTNN: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường.
(Chuyển sang HĐC ngày thứ 2 ngày 28/4)
I. Mục đích yêu cầu.

* Kiến thức:

- Trẻ thuộc lời bài thơ, đọc đúng nhịp bài thơ. Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.

- Trẻ được tự do bày tỏ ý kiến, giáo viên tôn trọng, sở thích, khả năng riêng của mỗi trẻ.

* Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, sử dụng đúng từ đủ câu, ngắt nghỉ đúng nhịp bài thơ.

- Rèn tính mạnh dạn tự tin khi trả lời câu hỏi của cô. 

- Rèn kỹ năng phát âm chuẩn, không ngọng.

* Thái độ:

- Trẻ hứng thú đọc thơ, tích cực tham gia hoạt động.

II. Đồ dùng dạy và học.

* Đồ dùng của cô:

- Tranh có nội dung bài thơ.

- Nhạc bài hát: Giữ gìn vệ sinh trường lớp.

* Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi đủ cho trẻ. Xắc xô, gõ gỗ.

III. Tiến hành hoạt động dạy và học

1.  Ổn định tổ chức.

- Trò chuyện với trẻ về chủ điểm. Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.

2. Nội dung.

Hoạt động 1: Dạy trẻ đọc thuộc thơ.

- Cô đọc lần 1: Kết hợp ánh mắt cử chỉ.

- Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về công việc của bác lao công và nhắc nhở các bạn nhỏ có ý thức bảo vệ môi trường qua những hành động đơn giản như bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi, chăm sóc cây xanh và giữ gìn vệ xinh xung quanh.
* Dạy trẻ đọc thuộc thơ.

- Cho cả lớp đọc 2-3 lần.

- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức.

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài thơ.

* Đàm thoại nội dung bài thơ. (Cho trẻ tự do bày tỏ ý kiến, quan tâm, khích lệ, động viên trẻ).
- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả? 

- Bài thơ nói về ai?

- Bác lao công làm công việc gì?

- Qua bài thơ nhắc nhở chúng ta điều gì?

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh trường lớp.

Hoạt động 3: Củng cố

-  Cô giới thiệu tên bài hát: Giữ gìn vệ sinh trường lớp, tên tác giả. Cô hát và khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.

* Kết thúc tiết học: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Hướng trẻ tới giờ học sau.

IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:

Thứ 5 ngày 01/ 05/ 2025
Hoạt động học: PTNT: Tách 1 nhóm có 5 đối tượng thành 2 phần
(Chuyển sang HĐC ngày thứ 3 ngày 29/4)
I.Mục đích yêu cầu

* Kiến thức:

- Trẻ nhận biết các nhóm có số lượng trong phạm vi 5.

- Trẻ được tự do bày tỏ ý kiến, giáo viên tôn trọng, sở thích, khả năng riêng của mỗi trẻ.
- Trẻ biết tách 1 nhóm có 5 đối tượng thành 2 phần và đếm.

* Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng tách 1 nhóm thành 2 phần.

- Rèn kỹ năng phân biệt, kỹ năng đếm, kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý, tư duy, kỹ năng hoạt động nhóm cho trẻ.

* Thái độ:

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
II. Đồ dùng dạy và học

* Đồ dùng của cô:
- Rổ đựng: hình ảnh  5 ngôi trường, que chỉ, thẻ chấm tròn từ 1 đến 5.
- Mô hình ngôi trường có thùng rác,cây xanh. Máy tính nhạc bài hát: Bé giữ vệ sinh trường lớp.
* Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ một rổ đồ dùng 5 ngôi trường,cây xanh thẻ chấm tròn từ 1 đến 5 que chỉ.
- Ngôi trường màu đỏ, màu vàng.
III. Tiến hành hoạt động dạy và học

* Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát bài: Bé giữ vệ sinh trường lớp.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
Hoạt động 1: Ôn đếm trong phạm vi 5
- Cho trẻ đến thăm ngôi trường.
- Hỏi trẻ trong ngôi trường có những gì?
- Cho trẻ đếm số thùng rác và số cây xanh và đặt thẻ chấm tròn tương ứng.
Hoạt động 2: Tách 1 nhóm có 5 đối tượng thành 2 phần
+ Cho trẻ tách 1 nhóm thành 2 phần theo ý thích của trẻ.

- Cô tặng cho mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi.

- Cho trẻ xếp tất cả số ngôi trường trong rổ ra và đếm, gắn thẻ chấm tròn tương ứng với số ngôi trường. (5 ngôi trường)

- Yêu cầu trẻ tách 5 ngôi trường thành 2 phần theo ý thích của mình.

- Cô kiểm tra cách tách và hỏi trẻ: Con tách thế nào? Có bạn nào có cách tách giống bạn không? Bạn nào có cách tách khác?

- Cô nhận xét các cách tách theo ý thích của trẻ và khái quát lại: có rất nhiều cách tách khác nhau.

+ Cho trẻ tách theo yêu cầu của cô

- Tách 1 và 4:

- Yêu cầu trẻ tách 1 nhóm có 1 ngôi trường và 1 nhóm có 4 ngôi trường. Cho trẻ đếm số lượng từng nhóm và đặt thẻ chấm tròn tương ứng

- Kết luận: 5 ngôi trường tách thành 2 nhóm, sẽ có 1 nhóm là 1 và 1 nhóm là 4.

- Tương tự tách 2 và 3

- Vậy khi tách 1 nhóm có 5 đối tượng thành 2 phần, có mấy cách tách? 

- Cô cho trẻ nhắc lại các cách tách.
Hoạt động 3: Ôn luyện củng cố

+ Trò chơi : Khắc nhập – Khắc xuất

- Cách chơi: Trẻ vừa đi vừa hát bài hát “Giữ gìn vệ sinh trường lớp”. Khi có hiệu lệnh “Khắc nhập” thì trẻ phải tạo được nhóm có 5 bạn bước vào trong ngôi nhà màu đỏ. Khi có hiệu lệnh “Khắc xuất” thì nhóm 5 sẽ phải tách ra làm 2 nhóm khác nhau và bước vào trong ngôi trường màu vàng.

- Cô cho trẻ chơi 2 -3 lần. Cô quan sát trẻ chơi, cô cùng trẻ kiểm tra kết quả sau khi chơi.
* Kết thúc tiết học: Cô tuyên dương, động viên, khuyến khích, nhắc nhở trẻ.
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:
          Thứ 6 ngày 02/ 05/ 2025.
Hoạt động học. PTTM: Làm thùng đựng rác( EDP).
 (Chuyển sang HĐC ngày thứ 2 ngày 05/5)
          I.CÁC LĨNH VỰC HƯỚNG TỚI 

- Khoa học: Tên gọi, đặc điểm, nguyên liệu làm thùng đựng rác.
- Công nghệ: Sử dụng các đồ dùng, dụng cụ: Keo, kéo, bút chì.
- Kĩ thuật: Quy trình chế tạo thùng đựng rác đảm bảo các tiêu chí; Kỹ năng phết hồ, cắt, dán, vẽ, gắn dính. 

- Nghệ Thuật: Trang trí thùng đựng rác bằng cách dán trang trí, gài, vẽ.. 

- Toán: Đếm, hình dạng thùng đựng rác.
- Ngôn ngữ: Khả năng thuyết trình chia sẻ về sản phẩm. Kỹ năng đặt câu hỏi.

- Kỹ năng công dân thế kỷ XXI: Kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác chia sẻ, sáng tạo, giao tiếp.


II. CHUẨN BỊ
- Nguyên liệu: thùng cattong cũ, thùng sơn cũ, chai nhựa to, giấy màu, decal, sơn...
- Dụng cụ: Súng bắn nến, thước, keo dán, băng dính hai mặt, kéo, bút dạ, sáp màu, khăn lau tay.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
Bước 1: Hỏi 

- Tạo tình huống: Thùng đựng rác của lớp bị hỏng mà bây giờ có rất nhiều rác cô chưa có chỗ để bỏ vào.
- Ai có cách nào giúp cô có được đồ đựng rác không?
- Giới thiệu các nguyên liệu cô đã chuẩn bị.
- Đưa ra các tiêu chí đối với thùng đựng rác trẻ phải chế tạo:

+ Thùng đựng được rác và có nắp.

+ Kích thước vừa tầm với.

+ Trang trí đẹp mắt, sáng tạo.
Bước 2: Tưởng tượng 
- Cô đặt câu hỏi: Thùng đựng rác con định làm trông như thế nào?
- Thùng đựng rác có những phần gì?
- Thùng đựng rác có màu sắc như thê nào?
- Con chọn nguyên liệu gì để làm? Con trang trí thùng đựng rác ra sao?

Bước 3: Lập kế hoạch
- Trẻ lập nhóm (mỗi nhóm 4-5 trẻ).
- Trẻ vẽ bản thiết kế.
- Trẻ chọn nguyên vật liệu, thảo luận cách làm 

Bước 4: Thực hiện
- Trẻ phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, thống nhất về cách làm, cách trang trí.

+ Thùng đựng rác con sẽ làm như thế nào?

+ Làm thế nào để con gắn kết những bộ phận với nhau?

- Giáo viên bao quát, nhắc các nhóm bám sát bản thiết kế, chủ động đề nghị hỗ trợ nếu cần.

- Khuyến khích trẻ thử nghiệm và điều chỉnh sản phẩm (nếu cần).

+ Trẻ chia sẻ sản phẩm: 

- Cô gợi ý: Con đặt tên cho thùng đựng rác của con là gì?

- Thùng đựng rác con làm bằng nguyên liệu gì? Con làm thùng đựng rác bằng cách nào?

- Các bạn nhóm khác có hỏi các bạn điều gì không?

- Khuyến khích các nhóm đặt câu hỏi cho nhóm chia sẻ. Đối chiếu sản phẩm với các tiêu chí đã thống nhất.

Bước 5:  Đánh giá/Cải tiến
- Trẻ chia sẻ với cô giáo và các bạn cảm xúc sau khi hoàn thành sản phẩm cùng nhóm.

- Cô cùng trẻ quan sát và nhận xét, hỏi trẻ:

+ Con thích nhất thùng đựng rác này ở điểm gì?

+ Con có muốn điều chỉnh gì? Nếu có cơ hội thay đổi con sẽ làm gì?

* Kết thúc tiết học.
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:
Thứ 7 ngày 03/05/2025.
                                                          PTNN: Ôn bài thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường.
(Chuyển sang HĐC ngày thứ 3 ngày 06/5)
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
* Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả.

- Trẻ được tự do bày tỏ ý kiến, giáo viên tôn trọng, sở thích, khả năng riêng của mỗi trẻ.

- Trẻ thuộc lòng bài thơ, đọc to, rõ lời bài bài thơ.

* Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ kỹ năng đọc to, rõ ràng, diễn cảm.

- Rèn kĩ năng nghe, hiểu và trả lời câu hỏi.

* Thái độ:

- Trẻ hứng thú tích cực trong giờ học.

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh trường lớp..
II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô: 

-Tranh vẽ có nội dung về bài thơ.

- Máy tính nhạc bài: “Giữ gìn vệ sinh trường lớp”

- Video clip bài thơ.

- Dụng cụ âm nhạc; Sắc xô, trống, thanh la...

2. Đồ dùng của trẻ:
 - Ghế ngồi đủ cho trẻ.

III. Tiến hành hoạt động dạy và học.

*. Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ hát bài giữ gìn vệ sinh tường lớp. 

- Cô giới thiệu bài thơ.
Hoạt động 1: Đọc mẫu – đàm thoại nội dung bài thơ.

- Cả lớp đọc lại bài thơ.

- Cô đọc kết hợp với tranh minh họa.

+ Đàm thoại:(Cho trẻ tự do bày tỏ ý kiến, quan tâm, khích lệ, động viên trẻ).
- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả? 

- Ai được nhắc đến trong bài thơ?

- Công việc của bác lao công là làm gì?

- Chúng mình học được gì qua bài thơ?

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh trường lớp.

- Hoạt động 2: Ôn bài thơ: “ Bé giữ vệ sinh môi trường”

- Cả lớp đọc 2-3 lần.

- Mời từng tổ lên đọc thơ, các bạn còn lại lắng nghe và nhận xét.

- Cô đọc thơ kết hợp gõ phách – trẻ nhận xét.

- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức.

- Cô đọc diễn cảm bài thơ kết hợp với cử chỉ điệu bộ.
          + Hỏi trẻ: Con có cảm nhận gì về nhịp điệu của bài thơ?

- Cho trẻ đọc diễn cảm bài thơ 1 -2 lần 

- Cô quan sát, rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho trẻ.

- Cô cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ. 

- Cho trẻ suy nghĩ lựa chọn động tác và cách đọc phù hợp.

- Cô mời trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân.

Hoạt động 3: Củng cố
- Cô và trẻ đọc diễn cảm bài thơ.

* Kết thúc tiết học: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Hướng trẻ tới giờ học sau.

* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

*PHẦN 3: ĐÓNG CHỦ ĐỀ.
1. Sự kiện đóng chủ đề
a. Triển lãm sản phẩm:

- Sơ đồ tư duy tổng quan nhánh “Trường lớp bé sạch sẽ”

- Các sản phẩm: Tô màu về chủ đề Trường lớp bé sạch sẽ. Làm thùng đựng rác.
- Ảnh quá trình hoạt động của các con: Ảnh tô màu chủ đề, ảnh trẻ chơi hoạt động góc, ảnh hoạt động ngoài trời.

- Video clip hay các con đã tìm hiểu, thực hiện trong nhánh.

b. Hoạt động biểu diễn, thuyết trình, chia sẻ

- Các con biểu diễn bài hát, bài thơ, câu chuyện đã học trong nhánh.

c. Hoạt động trải nghiệm

- Thực hiện lại một số hoạt động thú vị đã làm trong nhánh cùng cha mẹ: Tranh về Trường lớp bé sạch sẽ…
2. Đánh giá sau chủ đề:

- Giáo viên sử dụng những kinh nghiệm của trẻ, sản phẩm của trẻ, của cha mẹ trẻ, môi trường thiên nhiên, xã hội sẵn có xung quanh và các vấn đề trẻ quan  tâm để tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Kết quả trên trẻ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động, trò chơi. Trẻ chủ động làm việc, giao tiếp với bạn, với cô giáo

- Giáo viên cần phối kết hợp với phụ huynh cùng tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ một cách hiệu quả, phù hợp.

            GVCN                                                       TỔ TRƯỞNG CM                                          HIỆU PHÓ CM DUYỆT

      Đào Thị Nhung                                                   Bùi Thị Mến                                                       Lưu Thị Thắm

Hành vi đúng sai với trường lớp? �





Ích lợi của trường lớp sạch sẽ.
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TRƯỜNG LỚP


BÉ SẠCH ĐẸP
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Cách giữ gìn trường lớp sạch đẹp?
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Tác hại của trường lớp không sạch sẽ.


��








Hoạt động chơi:


Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non sạch đẹp, bé chơi ghép hình.


Góc học tập: Gạch bỏ đối tượng không cùng loại, xếp xen kẽ, bé tập đếm,  tìm bóng cho tôi, phân biệt hành vi đúng sai với môi trường.


Góc tạo hình: Bé chơi tô màu, bé chơi với đất nặn, Bé vẽ các nét đơn giản. Steam.


 Góc phân vai: Chơi bán hàng, nấu ăn, bé chơi bác sĩ.


Góc sách: Xem tranh, đọc truyện chủ đề. Biết giữ gìn sách, tô vẽ theo ý thích…








Hoạt động học:


PTTC: Bật tiến về phía trước.


PTTM: Dạy trẻ KNCH bài: Bé tiết kiệm điện nước.


PTNN: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường.


PTNT: Tách 1 nhóm có 5 đối tượng thành 2 phần.


PTTM: Làm thùng đựng rác (EDP).














Hoạt động ngoài trời:


- Quan sát: Cảnh quan trường lớp.Ông mặt trời, đám mây, Quan sát cây trong trường(Cây bòng, cây sấu, cây cải…) Quan sát sự lớn lên của cây…


+ TC: Rồng rắn lên mây; Trồng nụ trồng hoa; Gánh gánh gồng gồng;  Nhảy lò cò;Ném vòng cổ chai; Nhảy bao bố; Chuyển bóng bằng dép, các trò chơi dân gian…








Hoạt động khác:


- Chơi và hoạt động theo ý thích ở các góc.


- Ôn bài hát, bài thơ câu chuyện về trường lớp bé sạch sẽ.


- Hoàn thiện các sản phẩm trong các hoạt động còn dang dở.
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